
                            

Nam Nữ Thường trú Tạm trú
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Lê Thị Kim Yến 10/10/1989 261194591
KP1 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

2 Trần Thanh Giàu 11/07/1994 261291124
KP1 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

3 Hồ Thị Tám 1943 260859826
KP1 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

4 Nguyễn Thị Bích Thúy 10/10/1961 261248156
KP1 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

5 Trần Thị Thanh Thủy 20/02/1992 261261049
KP1 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

6 Nguyễn Thị Kim Phượng 27/05/1986 261248158
KP1 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

7 Đỗ Thị Tâm 12/02/1963 261354207
KP1 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

8 Nguyễn Thị Loan 27/05/1988 261604335
KP1 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

9 Phan Thị Tới 10/11/1986 261385705
KP1 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Bán dạo từ 46 đến 

Lagi
1.500.000 x

10 Nguyễn Thị Xuân Hiền 06/01/1983 079183031911
KP1 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

Năm sinh
Số CMND/

Thẻ căn 

cước

 công dân

Nơi làm việc
Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trảNơi ở hiện tại
Công việc

chính trước

 khi mất

việc làm
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11 Đặng Thị Hoa 1965 261605137
KP2 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

12 Trần Thị Kim Anh 1965 260633865
KP2 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

13 Huỳnh Thanh Tiến 1975 261122409
KP2 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

14 Hà Nhi 10/10/1989 261213440
KP3 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

15 Nguyễn Thị Kim Phượng 24/06/1968 261288854
KP3 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

16 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1979 341012882
Thông Bình-Tân 

Hồng-Đồng Tháp

KP3 -TT. 

Tân Nghĩa

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

17 Huỳnh Văn Hậu 1982 341029085
Bình Thành-Thanh 

Bình-Đồng Tháp

KP3 -TT. 

Tân Nghĩa

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

18 Trần Thị Bưởi 1985 385792178 Đầm Đơi- Cà Mau
KP4 -TT. 

Tân Nghĩa

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

19 Trần Hữu Nhân 09/12/2009 Đầm Đơi- Cà Mau
KP4 -TT. 

Tân Nghĩa

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

20 Trần Hận Mãi 26/01/2007 Đầm Đơi- Cà Mau
KP4 -TT. 

Tân Nghĩa

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

21 Trương Văn Mống 12/12/1943 261115334
KP4 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

22 Đỗ Tấn Thành 20/07/1951 260161252
KP4 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

23 Đỗ Thị Trinh 08/10/1973 260741308
KP6 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x



Nam Nữ Thường trú Tạm trú
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Năm sinh
Số CMND/

Thẻ căn 

cước

 công dân

Nơi làm việc
Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trảNơi ở hiện tại
Công việc

chính trước

 khi mất

việc làm

TT Họ và tên
Ghi 

chú

24 Nguyễn Thị Hồng 20/11/1964 260741333
KP6 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

25 Nguyễn Sơn 02/07/1956 261199059
KP7 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Bán lẻ vé số 

lưu động

Khu vực Tân Nghĩa -

Hàm Tân
1.500.000 x

26 Nguyễn Thanh Thúy 22/10/1996 072096005886
KP1 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Hớt tóc máy 

lạnh

Tiệm Ngọc Giàu, 

KP1-TT. Tân Nghĩa-

HT

1.500.000 x

27 Lưu Thị Mỹ Hiền 23/03/2000 261601438
KP5 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Hớt tóc máy 

lạnh

Tiệm Ngọc Giàu, 

KP1-TT.Tân Nghĩa-

HT

1.500.000 x

28 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/09/1991 261228746
KP3 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Hớt tóc máy 

lạnh

Tiệm Ánh Hồng, 

KP3-TT.Tân Nghĩa-

HT

1.500.000 x

29 Nguyễn Thị Liễu 10/04/1986 261004677
KP3 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Hớt tóc máy 

lạnh

Tiệm Ánh Hồng, 

KP3-TT.Tân Nghĩa-

HT

1.500.000 x

30 Nguyễn Thị Oanh 01/12/1990 261171869
KP3 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Hớt tóc máy 

lạnh

Tiệm Ánh Hồng, 

KP3-TT.Tân Nghĩa-

HT

1.500.000 x

31 Trương Thị Thu Hương 21/12/1983 260917923
KP3 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Hớt tóc máy 

lạnh

Tiệm Thanh Trúc, 

KP3-TT.Tân Nghĩa-

HT

1.500.000 x

32 Nguyễn Thị Thanh 26/10/1983 051183015391
KP7 -TT. Tân Nghĩa-

Hàm Tân

Nhân viên 

thẩm mỹ

Thẩm Mỹ Thảo 

Thiên 2, KP5-Tân 

Nghĩa-HT

1.500.000 x

Tổng cộng: 32 người 48.000.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 32 người; Số tiền: 48.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng./.
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